
Tỉnh giao
HĐND 

huyện giao

Thu 11 

tháng

Ước thu 

năm 2022
TH 2021 DT 2022

Tổng thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn
760,190 467,294 697,301 647,615 789,526 104% 113%

A.Các khoản thu qua cân đối 

ngân sách
760,190 467,294 697,301 647,050 788,961

I.Thu nội địa 285,596 87,400 256,003 265,222 280,000 98% 109%

  1.Thuế khu vực ngoài quốc doanh 23,905 22,000 22,000 21,712 23,500 98% 107%

  2.Thuế SDĐ phi nông nghiệp 94 50 50 68 80 85% 160%

  3.Thuế thu nhập cá nhân 8,763 5,500 5,500 12,150 13,000 148% 236%

  4.Thu cấp quyền sử dụng đất 233,455 45,000 211,903 211,746 220,000 94% 104%

  5.Tiền thuê đất 350 350 350 408 420 120% 120%

  6.Phí trước bạ 11,102 8,000 8,000 15,102 16,000 144% 200%

  8.Phí và lệ phí 1,207 2,500 3,500 1,272 2,500 207% 71%

  9.Thu khác ngân sách 2,502 3,000 3,700 1,608 3,200 128% 86%

10.Thu tại xã 1,388 1,000 1,000 1,156 1,300 94% 130%

II.Thu kết dư ngân sách năm 

trước
557 0 0 557 557 100% 100%

III.Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên
474,037 379,894 412,894 352,867 480,000 101% 116%

IV.Các khoản Cục thuế trực tiếp 0 0 0 0 0

V.Tạo nguồn CCTL 0 0 0 0

VI.Chuyển nguồn (Tiền SDĐ) 28,404 28,404 28,404

B.Các khoản thu để lại chi qua 

QLNN
0 0 0 565 565

Thu huy động nhân dân đóng góp 0 0 0 565 565

Phụ lục số 01

Tổng hợp ước thực hiện thu ngân sách nhà nước huyện Quảng Điền năm 2022

Nội dung thu
Thực hiện 

năm 2021

So sánh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Dự toán năm 2022
Ước thực hiện NSNN 

2022
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